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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 

TỈNH QUẢNG TRỊ 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Bà Võ Thị Lan 
- Hội thẩm nhân dân: Bà Võ Thị Trúc Mai; 

Ông Trần Đình Khương. 
Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Phan Khắc Quân - Thư ký 

Toà án nhân dân thành phố Đông Hà. 
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà tham gia phiên 

toà: Bà Nguyễn Thị Trà Linh - Kiểm sát viên. 
Ngày 27 tháng 12 năm 2017, tại Nhà văn hoá khu phố 3, Phường 1, thành 

phố  Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Toà án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng 
Trị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 68/2017/HSST ngày 30 tháng 11 năm  
2017, đối với bị cáo: 

Đoàn Thanh P, tên gọi khác: PL, sinh ngày 24 tháng 8 năm 1985, tại 
Quảng Trị; Nơi ĐKHKT và chỗ ở: Khu phố S, Phường M, thành phố ĐH, tỉnh  
Quảng Trị; Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Không có nghề nghiệp; Con 
ông Đoàn Thanh V, sinh năm 1955, hiện trú tại: Khu phố C, Phường N, thành 
phố ĐH, tỉnh Quảng Trị và con bà Nguyễn Thị T (đã chết); Gia đình có 03 anh 
chị em, Đoàn Thanh P là con út trong gia đình; Vợ: Nguyễn Thị P (đã ly hôn); 
Con: có 01 con sinh năm 2007. 

Tiền sự: Không; 
Tiền án : Có 03 tiền án. 
+ Ngày 31 tháng 3 năm 2010, TAND thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

xử phạt 06 (sáu) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 
+ Ngày 21 tháng 12 năm 2012, TAND thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng 

Trị xử phạt 28 (hai mươi tám) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 
+ Ngày 29 tháng 7 năm 2015, TAND thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

xử phạt 30 (ba mươi) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 
Ngày 15 tháng 7 năm 2017 ra trại, trở về địa phương. 
Nhân thân: 
+ Ngày 06 tháng 02 năm 2002, TAND thị xã Đông Hà (nay thành phố 

Đông Hà), tỉnh Quảng Trị xử phạt 12 (mười hai) tháng Cải tạo không giam giữ 
về tội “Trộm cắp tài sản”. 

+ Ngày 28 tháng 12 năm 2007, Công an thị xã Đông Hà (nay thành phố 
Đông Hà), tỉnh Quảng Trị xử phạt hành chính 150.000 (một trăm năm mươi 
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ngàn) đồng về hành vi “Trộm cắp tài sản”. 
+ Ngày 01 tháng 9 năm 2009, Công an Phường 1, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị xử phạt Cảnh cáo về hành vi “Trộm cắp tài sản”. 
+ Ngày 03 tháng 9 năm 2009, Công an Phường 1, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị xử phạt 150.000 (một trăm năm mươi ngàn) đồng về hành vi 
“Trộm cắp tài sản”. 

Bị tạm giam từ ngày 21 tháng 9 năm 2017 tại Trại tạm giam Công an tỉnh 
Quảng Trị, có mặt tại phiên tòa. 

- Người bị hại: Ông Nguyễn Văn B, sinh năm 1965, ĐKHKTT và chỗ ở: 
Khu phố T, Phường M, thành phố ĐH, tỉnh Quảng Trị. Vắng mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Đoàn Thanh P (PL) bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh 
Quảng Trị truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 12 tháng 9 năm 2017, Đoàn Thanh P 
(PL) đi bộ từ nhà ở khu phố 6, Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, ra 
đường Hàm Nghi (thuộc khu phố 6, phường 1, thành phố Đông Hà). Khi đi đến 
trước nhà số 30 đường Hàm Nghi, khu phố 6, Phường 1, thành phố Đông Hà, 
Đoàn Thanh P phát hiện thấy 01 (một) xe Mô tô hiệu Honda Wave RS, màu đỏ 
đen, có BKS: 74F9-3385 là tài sản của ông Nguyễn Văn B, sinh năm 1965, 
ĐKHKTT và chổ ở: Khu phố T, Phường M, thành phố ĐH, tỉnh Quảng Trị, 
dựng trước nhà không có người trong coi, chìa khóa xe đang cắm ở ổ khóa điện, 
đầu xe quay về hướng Quốc lộ 9, đuôi xe hướng ra đường Nguyễn Huệ, nên P 
nảy sinh ý định chiếm đoạt xe. Đoàn Thanh P lén lút tiếp cận xe, rồi mở khóa 
điện, điều khiển xe chạy quanh thành phố Đông Hà, với mục đích là để tìm sự sở 
hở của chủ sở hữu đê chiếm đoạt thêm tài sản. Khi điều khiển xe đến đường 
Điện Biên Phủ (đoạn gần cây xăng số 5, khu phố Tân Vĩnh, phường Đông 
Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Đoàn Thanh P phát hiện thấy 01 
(một) chiếc xe đạp màu đỏ ở bên lề đường không có người trông coi. Đoàn 
Thanh P lén lút tiếp cận xe, rồi nhấc tài sản là chiếc xe đạp màu đỏ trên để lên 
yên xe Mô tô hiệu Honda Wave RS, màu đỏ đen, có BKS: 74F9-3385, rồi tiếp 
tục điều khiển xe Mô tô đi tiếp. Đi đến khoảng 200 mét thì Đoàn Thanh P phát 
hiện 01 (một) chiếc xe Mô tô hiệu Dream dựng bên lề đường, trên yên xe có để 
01 (một) máy cắt cầm tay hiệu Makita, tài sản không có người trông coi. Đoàn 
Thanh P lén lút tiếp cận xe, rồi chiếm đoạt chiếc máy cắt cầm tay hiệu Makita để 
lên xe Mô tô hiệu Honda Wave RS, màu đỏ đen, có BKS: 74F9-3385, rồi điều 
khiển xe cùng số tài sản trên đi tiếp. Khi đến đoạn đường giao nhau giữa đường 
Lý Thường Kiệt - Nguyễn Du thì Đoàn Thanh P bị tổ tuần tra Công an phát 
hiện, Đoàn Thanh P đã vứt bỏ lại toàn bộ tài sản đã lấy trộm, rồi bỏ chạy. Ngày 
21 tháng 9 năm 2017, Đoàn Thanh P bị tạm giam để phục vụ cho việc điều tra. 

Vật chứng và tài sản thu giữ: 
- 01 (một) xe Mô tô hiệu Honda Wave RS, màu đỏ đen, có BKS: 74F9-

3385. 
- 01 (một) xe đạp màu đỏ, giỏ để hàng màu đen, thân xe có dán mác 

ACTION và 01 máy cắt xách tay hiệu Makita màu xanh - đen (không tìm được 
chủ sở hữu), Cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp như: Thông báo, truy 
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tìm chủ sở hữu số tài sản trên nhưng chưa xác định được. Hiện số tài sản 01 
(một) xe đạp màu đỏ, giỏ để hàng màu đen, thân xe có dán mác ACTION và 01 
máy cắt xách tay hiệu Makita màu xanh - đen đang tạm giữ tại kho vật chứng 
của Cơ quan điều tra thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

Kết luận định giá số: 92/KLĐG ngày 20/9/2017 của Hội đồng định giá tài 
sản trong tố tụng hình sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị kết luận: 01 xe Mô 
tô hiệu Honda Wave RS, màu đỏ đen, có BKS: 74F9-3385 trị giá còn lại là: 
2.100.000 (hai triệu một trăm ngàn) đồng. 

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã trả lại 01 xe Mô tô hiệu Honda 
Wave RS, màu đỏ đen, có BKS: 74F9-3385 cho chủ sở hữu ông Nguyễn Văn B. 

Tại bản cáo trạng số 56/QĐ/KSĐT- KT ngày 29/11/2017 của Viện kiểm 
sát nhân dân thành phố Đông Hà truy tố Đoàn Thanh P (PL) về tội “Trộm cắp 
tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 138 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng điểm c khoản 2 
Điều 138 của Bộ luật hình sự và các tình tiết giảm nhẹ “Gây thiệt hại không 
lớn” và “Người phạm tội thần khẩn khai báo” được quy định tại điểm g, điểm p 
khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự. Đề nghị xử phạt Đoàn Thanh P từ 26 (hai 
mươi sáu) tháng tù đến 30 (ba mươi) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Trách nhiệm dân sự: Người bị hại ông Nguyễn Văn B đã nhận lại tài sản  
sản là xe Mô tô hiệu Honda Wave RS, màu đỏ đen, có BKS: 74F9 - 3385, không 
có yêu cầu gì thêm nên không xem xét. 

Về số tài sản do Đoàn Thanh P chiếm đoạt gồm 01 (một) xe đạp màu đỏ, 
giỏ để hàng màu đen, thân xe có dán mác ACTION và 01 máy cắt xách tay hiệu 
Makita màu xanh - đen (không tìm được chủ sở hữu), Cơ quan điều tra đã áp 
dụng các biện pháp như: Thông báo, truy tìm chủ sở hữu số tài sản trên nhưng 
chưa xác định được. Hiện số tài sản trên đang tạm giữ tại kho vật chứng của Cơ 
quan điều tra thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, lúc nào tìm được người bị hại 
sẽ xem xét xử lý là có sở. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ 
vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 
cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Ngày 12 tháng 9 năm 2017, Đoàn Thanh P (PL) đã có hành vi lợi dụng sự 
sơ hở trong việc quản lý tài sản của chủ sở hữu tài sản để lén lút chiếm đoạt tài 
sản là 01 (một) xe Môtô hiệu Honda Wawe RS có biển kiểm soát 74F9-3385, trị 
giá 2.100.000 (hai triệu một trăm ngàn) đồng. Đoàn Thanh P có 03 tiền án: 
Ngày 31 tháng 3 năm 2010, TAND thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xử phạt 
06 (sáu) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; Ngày 21 tháng 12 năm 2012, 
TAND thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xử phạt 28 (hai mươi tám) tháng tù 
về tội “Trộm cắp tài sản”; Ngày 29 tháng 7 năm 2015, TAND thành phố Đông 
Hà, tỉnh Quảng Trị xử phạt Đoàn Thanh P 30 (ba mươi) tháng tù về tội “Trộm 
cắp tài sản”, theo điểm c khoản 2 Điều 138 của Bộ luật hình sự. Ngày 12 tháng 
9 năm 2017 Đoàn Thanh P lại tiếp tục phạm tội. Như vậy, Đoàn Thanh P phạm 
tội khi chưa được xóa án tích. Với sự phân tích, đánh giá tính chất vụ án và hành 
vi phạm tội của Đoàn Thanh P đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” với  
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tình tiết định tội  “Tái phạm nguy hiểm” theo điểm c khoản 2 Điều 138 Bộ luật 
hình sự, mà Viện kiểm sát thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã truy tố là có 
cơ sở đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Điều luật quy định: 
“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác ... 
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai 

năm đến bảy năm: 
c) Tái phạm nguy  hiểm.” 
Là người có nhân thân xấu và đã nhiều lần bị xử phạt hành chính về hành 

vi chiếm đoạt tài sản và bị xử phạt tù về tội Trộm cắp tài sản. Nhưng Đoàn 
Thanh P không chịu lấy đó làm bài học để cải tạo, sống có ích cho đời, cho gia 
đình, mà ngược lại đã có hành vi lợi dụng sự sơ hở trong quản lý tài sản của chủ 
sở hữu tài sản để chiếm đoạt tài sản hợp pháp của người bị hại được pháp luật 
bảo vệ. Hành vi của bị cáo thật sự nguy hiểm cho xã hội, làm cho các chủ sở 
hữu tài sản lo lắng trong việc sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. 

Tuy nhiên cũng cần xem xét cho bị cáo, quá trình điều tra và tại phiên toà 
hôm nay bị cáo đã có thái độ thành khẩn khai báo về toàn bộ hành vi phạm tội 
của mình; tài sản tài sản là 01 (một) xe Môtô hiệu Honda Wawe RS có biển 
kiểm soát 74F9-3385, trị giá tại thời điểm định giá là 2.100.000 (hai triệu một 
trăm ngàn) đồng được xem xét là thiệt hại không lớn và tài sản đã được thu hồi, 
trả lại cho người bị hại. Vì vậy, xem xét cho bị cáo được hưởng các tình tiết 
giảm nhẹ “Gây thiệt hại không lớn” và “Người phạm tội thành khẩn khai báo”  
được quy định tại điểm g, điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự. 

Từ sự phân tích, đánh giá tính chất vụ án, mức độ phạm tội của Đoàn 
Thanh P, với các tình tiết giảm nhẹ bị cáo được hưởng, cần xử phạt một hình 
phạt nghiêm, trên mức khởi điểm của khung hình phạt và cách ly Đoàn Thanh P 
ra khỏi cộng động xã hội một thời gian dài để giáo dục và cải tạo bị cáo thành 
người công dân tốt. Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo cho việc thi hành án. 

Vật chứng, tài sản thu giữ và trách nhiệm dân sự: 
- 01 (một) xe Môtô hiệu Honda Wawe RS có biển kiểm soát 74F9 - 3385. 
- 01 (một) xe đạp màu đỏ, giỏ để hàng màu đen, thân xe có dán mác 

ACTION và 01 máy cắt xách tay hiệu Makita màu xanh - đen. 
Hội đồng xét xử thấy rằng, quá trình điều tra thu giữ 01 (một) xe Môtô  

hiệu Honda Wawe RS có biển kiểm soát 74F9 - 3385 xác định được tài sản trên 
chủ sở hữu là ông Nguyễn Văn B. Hiện Cơ quan điều tra đã trả lại tài sản cho 
ông B, người bị hại ông Nguyễn Văn B không yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét 
xử không xem xét. 

Đối với 01 (một) xe đạp màu đỏ, giỏ để hàng màu đen, thân xe có dán 
mác ACTION và 01 máy cắt xách tay hiệu Makita màu xanh - đen (không tìm 
được chủ sở hữu). Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã áp dụng các biện 
pháp như: Thông báo, truy tìm chủ sở hữu số tài sản trên nhưng chưa xác định 
được và không có chủ sở hữu nào báo bị mất số tài sản trên. Hiện số tài sản 01 
(một) xe đạp màu đỏ, giỏ để hàng màu đen, thân xe có dán mác ACTION và 01 
máy cắt xách tay hiệu Makita màu xanh - đen đang tạm giữ tại kho vật chứng 
của Cơ quan điều tra thành phố ĐH, tỉnh Quảng Trị, để lúc nào tìm được chủ sở 
hữu và có người bị hại báo mất tài sản thì sẽ xử lý. 
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Hội đồng xét xử xét thấy, việc xử lý vật chứng và sản thu giữ là 01 (một) 
xe đạp màu đỏ, giỏ để hàng màu đen, thân xe có dán mác ACTION và 01 máy 
cắt xách tay hiệu Makita màu xanh - đen (không tìm được chủ sở hữu), của Cơ 
quan điều tra thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị là có cơ sở. 

Về án phí: Bị cáo Đoàn Thanh P phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng 
án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố Đoàn Thanh P (PL) phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 
Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 138; điểm g, điểm p khoản 1 Điều 46 của 

Bộ luật hình sự, 
Xử phạt: Đoàn Thanh P 30 (ba mươi) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tính từ ngày tạm giam (ngày 21/9/2017). 
2. Về án phí: Bị cáo Đoàn Thanh P phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) 

đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
3. Bị cáo Đoàn Thanh P có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể 

từ ngày tuyên án. Người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể 
từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Quảng Trị; 
- VKSND TP.Đông Hà; 
- Công an TP.Đông Hà; 
- Bị cáo; 
- Người tham gia tố tụng khác; 
- Chi cục THADS TP.Đông Hà; 
- Thi hành án hình sự; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 
 
 
 
 

Võ Thị Lan 

 

 




